
IEEP Student Progress Record

Class:  Upper 1 - Starting Date___________

# Stu. ID Overall (1) 
Overall 

(2) 

Listening Reading Grammar Speaking Writing Avg Listening Reading Grammar Speaking Writing Vocab Avg
Mid term

30%

Participation

10%

Classwork

20%

Final 

40%
Overall Absent Late

1 1358006 TRƯƠNG HỒNG TIÊN BẢO 95 73 67 75 72 76 100 92 80 75 70 90 85 23 9.0 15 34 81 2 2 P

2 1358009 LƯƠNG ÁI BÌNH 65 58 100 70 78 74 100 84 80 80 80 100 87 22 8.5 18 35 84 1 2 p

3 1358012 NGUYỄN THẾ CÔNG 80 64 80 80 87.5 78 100 76 73 80 65 60 76 23 8.5 16 30 78 0 1 p

4 1358013 TRẦN KIM ĐĂNG 95 67 87 65 72 77 100 70 67 76 60 25 66 23 9.0 16 27 75 5 1 P

5 1358021 VŨ THỊ THU HẰNG 65 86 93 75 84 81 95 92 73 81 80 75 83 24 8.0 15 33 80 0 1 P

6 1358028 HUỲNH THỊ ĐĂNG KHOA 75 73 83 70 80 76 97 68 67 80 95 65 79 23 8.5 16 31 79 1 0 p

7 1358029 LÊ HỒNG PHƯƠNG LINH 55 75 87 80 82 76 92 96 77 85 85 85 87 23 9.0 17 35 83 0 0 p

8 1358050 PHẠM HỒNG PHƯƠNG 60 68 70 90 60 70 97 84 67 76 75 80 80 21 8.0 15 32 76 4 2 p

9 1358059 VŨ THU THẢO 60 68 83 70 72 71 95 60 63 76 95 85 79 21 9.5 18 32 80 1 5 p

10 1358065 LÊ TRƯƠNG THỦY TIÊN 70 77 92 70 75 77 92 92 77 78 80 85 84 23 9.0 18 34 84 1 0 p

11 1358070 NGUYỄN KIM BẢO TÚ 90 55 83 90 75 79 100 84 60 80 90 70 81 24 7.5 14 32 77 0 0 p

12 1358080 NGUYỄN THANH KIM XUYẾN 75 59 87 75 71 73 95 85 77 90 90 90 88 22 8.0 17 35 82 1 2 p
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